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..............................................................................................................................


Đề bài

I. Phần trắc nghiệm: 6 điểm
Câu 1(1 điểm). 
    a, Số liền trước của 8 là : 
	A. 4
	B. 5
	C. 7
	D. 10


    b,  Số liền sau của 8 là 
           A. 5                         B. 6                          C. 7                          D. 9                
Câu 2.(1 điểm) Các số 1, 5, 7, 9, 3 sắp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 

	A. 1, 3, 5, 7, 9                                
	B. 3, 1, 5, 7, 9  
	C. 9, 7, 5, 3, 1
	D. 1, 3, 5, 9, 7


Câu 3. (1 điểm) Cho các số:  4 , 6 ,  3 ,  9 
a) Số lớn nhất là:

	A. 4
	B. 3
	C. 6
	D. 9


b) Số bé nhất là:

	A. 6
	B. 4
	C. 3
	D. 9



  Câu 4. ( 1 điểm) Cho            + 4 = 7. Số cần điền vào ô trống là: 
	A. 1
	B. 3
	C. 2
	D. 4


  Câu 5. (1điểm) Đúng ghi đ sai ghi s vào        
	-
	9
3
	+
	4
3
	+
	6
3
	+
	5
4

	
	5
	
	5
	
	3
	
	9



Câu 6(1 điểm). Cho 10 - 2 -             =  4. Số cần điền vào ô trống là: 
	A. 3
	B. 4
	C. 5
	D. 6


Câu 7:( 1 điểm)   >, <, =
               9 - 2 ........10                                  3 + 6 .........6 + 3

II. Phần tự luận: 4 điểm
 Câu 8.(1 điểm) Tính: 
 10    -    3     =  ......                   8  +  0  -   4  = .........                                 

   5    +   3     =  ......                   6 +  4   -   2  = .........                                 

 Câu 9(1điểm). Viết phép tính thích hợp:  
                        Lan          :    7   bông hoa
                        Minh        :    3   bông hoa

                        Cả hai bạn:........ bông hoa ?

	
	
	
	
	


Câu 10.(1 điểm) Hình vẽ dưới đây?  
	
	

	
	


  - Có : ....................... hình vuông
  - Có : .......................hình tam giác
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KTĐK CUỐI HKI – NĂM HỌC  2019-2020
 MÔN TOÁN LỚP 1
I. Phần trắc nghiệm:

     Câu 1(1 đ).  a, Số liền trước của 8 là:     C. 7
       b, Số liền sau của 8 là :       D.   9
      Câu 2(1đ)     . Các số 1, 5, 7, 9, 3 sắp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 
            A. 1, 3, 5, 7, 9                                 
     Câu 3(1đ). Kết quả của phép tính  là: 
                 a,       D.    9                 b, C . 3                                 
                                                                                                                                                        
     Câu 4(1đ)  . Cho            + 4 = 7. Số cần điền vào ô trống là:
            B.   3                                     

      Câu 5(1đ) . Đúng ghi đ sai ghi s vào           Mỗi phép tính đúng (0,25đ)
	-
	9
3
	+
	4
3
	+
	6
3
	+
	5
4

	                     
	5
	
	5
	
	3
	
	9


                            s                                 s                                     s                                   đ


    Câu 6 (1đ). Cho 10 - 2 -                 =  4. Số cần điền vào ô trống là: 
                B.  4  
    Câu 7. > , < , =   ( 1đ)

                9 - 2 < 10                                 3 + 6 = 6 + 3 

II. Phần tự luận:

      Câu 8. Tính: (1đ) Mỗi phép tính đúng (0,25đ)
 10    -    3    =  7                            8  +  0  -   4  = 4                                 

 5    +   3    =   8                            6 +  4   -   2  = 8                               

 Câu 9. Viết phép tính thích hợp:  (1đ)                                           

	7
	+
	3
	=
	10


      Câu 10. Hình vẽ dưới đây?  (1đ)                                           
                    - Có :  5  hình vuông
                       - Có :  2 .hình tam giác
Ma trẬn ĐỀ kiỂm tra cuỐi hỌc kÌ I  lỚp 1
	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
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	TL

	Số học
	Số câu
	03
	
	03
	
	
	03
	01
	

	
	Câu số
	1,3,5
	
	2,4,7,
	
	
	8,9,10
	06
	

	
	Số điểm
	3
	
	3
	
	
	3
	1
	

	Hình học
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu          số
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	3
	
	3
	
	
	3
	1
	

	
	Số điểm
	3
	
	3
	
	
	3
	1
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